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	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	T.Ban

	2
	1

2

3

4

5
	Chào cờ

Sinh - Phương

Toán -Quảng

Văn - Đ.Vân

Văn - Đ.Vân

	Chào cờ

Toán  - Mơ

Toán  - Mơ

Văn   - Thảo 

Anh - Quy


	Chào cờ

TCT - Lụa B 
Toán - Lụa B 

Lý - Anh 
CN - Anh


	Chào cờ

CN - Anh

MT    - Long

Văn - Thành
Văn - Thành


	Chào cờ

MT    - Long

Sinh - P.Linh

Toán - Thúy

Toán - Thúy


	Chào cờ

Toán - Thúy

Văn - Tươi Sinh - P.Linh 

Văn - Tươi

	 Chào cờ

Sinh - Lụa A 
CN   - Thúy

MT    - Long


	Chào cờ

Văn   - Thảo

Văn   - Thảo

Anh - Quy

Tin    - Quảng


	Chào cờ

Toán -Quảng

Anh - Quy

Toán -Quảng


	ĐĐ:

Xuyến

TB:

Quảng

	3
	1

2

3

4
	CD    - Trung

CN - P.Linh 
Anh - Quy

TD   - Hường


	Sinh - P.Linh

CD    - Trung

TD   - Hường

CN - P.Linh
 
	TD   - Hường

TCA - Hằng

Văn - Tươi
Văn - Tươi


	TCA - Hằng

TD   - Hường

Toán - Lụa B

Toán - Lụa B


	Văn - Tươi
Văn - Tươi
Anh - Hằng

CD   - Trung


	Nhạc - Xuyến 

Sử  - Ngà

CN - P.Linh
Anh - Hằng 


	Văn   - Thảo

Anh - Quy

Văn   - Thảo

Nhạc - Xuyến 
	Anh - Quy

Văn   - Thảo

Nhạc - Xuyến 

Sinh - Lụa A
	Sinh - Lụa A Nhạc - Xuyến 

Sử  - Ngà 
Anh - Quy


	ĐĐ:

Xuyến

TB:

Thảo

	Chiều
3
	1

2

3


	Địa - Nhị

Lý - Anh


	Lý - Anh

Địa - Nhị
	Hóa - Phương 

CD   - Trung

Sử  - Ngà
	Sinh - Lụa A

Hóa - Phương 

Địa - Nhị


	TCV - Tươi
TD   - Hường

Văn - Tươi


	TD   - Hường

TCV - Tươi
CD   - Trung


	 Sử  - Ngà

Tin    - Quảng

TD   - Hường


	Tin    - Quảng

Sử  - Ngà

Lý - Linh
	CD    - Trung

Sinh - Lụa A

Tin    - Quảng
	ĐĐ:

Phương

TB:

LụaA

	4
	1

2

3

4
	Toán -Quảng

Toán -Quảng

Hóa - Phương 
Anh - Quy


	Anh - Quy

Hóa - Phương 

TCA - Quy

Toán  - Mơ


	MT    - Long

Sinh - Lụa A

Anh - Hằng

Hóa - Phương 


	Hóa - Phương 

Sử  - Ngà Sinh - Lụa A 
Anh - Hằng


	Anh - Hằng

Toán - Thúy

Địa - Nhị

Sử  - Ngà 


	Địa - Nhị

Anh - Hằng

Sử  - Ngà

Toán - Thúy


	Sinh - Lụa A

Anh - Quy

Toán  - Mơ

Địa - Nhị


	Toán  - Mơ

Toán  - Mơ

CN   - Thúy

Sinh - Lụa A
	CN   - Thúy

MT    - Long

Toán -Quảng

Toán -Quảng


	ĐĐ:

Xuyến

TB: 

Quy

	Sáng
5
	1

2

3

4
	Văn - Đ.Vân
Văn- Đ.Vân
MT    - Long

TCA - Quy
	MT    - Long

Toán  - Mơ

Văn   - Thảo

Văn   - Thảo


	Toán - Lụa B

Toán - Lụa B

Anh - Hằng

Văn - Tươi  


	CD   - Trung

Anh - Hằng

Văn - Thành
Văn - Thành

	TCT - Thúy

Toán - Thúy

CN - P.Linh
Sinh - P.Linh

	Anh - Hằng

MT    - Long

Toán - Thúy

TCT - Thúy


	TD   - Hường 

Anh - Quy

Toán  - Mơ

CD    - Trung
	 Anh - Quy

TD   - Hường

CD    - Trung

MT    - Long


	Văn   - Thảo

Văn - Thảo 

Anh - Quy

TD   - Hường


	ĐĐ:

Phương

TB:

Lụa B

	6
	1

2

3

4
	TCT - Mơ 

TD   - Hường

Địa - Nhị

Lý - Anh

Văn - Đ.Vân 
	Lý - Anh

Văn   - Thảo

TCT - Mơ 

TD   - Hường

Địa - Nhị


	TD   - Hường

Anh - Hằng 
CN - Anh

Sử  - Ngà 

Văn - Tươi
	Toán - Lụa B

CN - Anh 

TD   - Hường

Anh - Hằng

Sử  - Ngà
	Anh - Hằng

Lý - LụaB

Sử  - Ngà

Văn - Tươi  


	Văn - Tươi
Văn - Tươi
Lý - LụaB

Toán - Thúy


	CN   - Thúy

Lý - Linh

Văn   - Thảo

Văn   - Thảo


	Địa - Nhị

Toán  - Mơ 

CN   - Thúy


	Văn   - Thảo

CN   - Thúy

Lý - Linh

Địa - Nhị


	ĐĐ:

Phương

TB: 

Nhị

	7
	1

2

3

4

5
	Hóa - Phương 

Sinh - Phương 

Toán -Quảng

Sử  - Ngà

SH - Quy
	Văn   - Thảo

Sinh - P.Linh
Sử  - Ngà

Hóa - Phương 

SH - Thảo
	Toán - Lụa B

Sinh - Lụa A

Nhạc - Xuyến 

Địa - Nhị

SH - Lụa B
	Nhạc - Xuyến 

Toán - Lụa B

TCT - Lụa B 
Lý - Anh

SH - Anh
	Địa - Nhị  

Nhạc - Xuyến 

SH - P.Linh

TD   - Hường


	Sinh - P.Linh
TD   - Hường

Địa - Nhị

SH - Hằng
	Tin    - Quảng

Toán  - Mơ 

Toán  - Mơ 

SH - LụaA
	Toán  - Mơ 

Văn   - Thảo

TD   - Hường

SH - Mơ
	TD   - Hường

Tin    - Quảng

Văn - Thảo 

SH - Quảng
	ĐĐ:

Xuyến

TB:

Hằng


Lịch SHCM

	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Sáu

	Địa lí
	Thể Dục
	Âm nhạc

	Vật Lí
	Công Nghệ (NN)
	Sinh Học

	Hóa Học
	Công Nghệ (CN)
	Lịch Sử

	Mĩ Thuật
	GDCD
	Tin Học

	Môn Toán
	Môn Ngữ Văn
	Tiếng Anh


